Câu 1 (1đ): Trình bày đặc điểm chung của họ Vi điều khiển 8051?

Câu 2 (2đ): Cho đoạn chương trình viết bằng Assembly cho vi điều khiển AT89C51 sau: 


MOV A,#0F4



MOV R1,#0FH



ADD A,R1

Giải thích chương trình và nêu các kết quả của thanh ghi A?

Câu 3 (2đ): 
Cho đoạn chương trình viết bằng Assembly cho vi điều khiển AT89C51 sau:

MOV R1,#0F0H

MOV @R1,#0FH 

MOV A, #0F0H 
ADD A,@R1
Giải thích chương trình và nêu các kết quả của thanh ghi A và R0?

· Thanh ghi A và R0?

Câu 4 (3đ): Cho mạch điện như hình vẽ:
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Hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 LED đơn gắn vào Port0 (Cathode chung) của Vi điều khiển AT89C51 với hiệu ứng: chớp tắt 8 LED 5 lần, sau đó sáng lan dần 8 LED  từ P0.7 (P0.0  5 lần”, chương trình tự lặp lại. Chương trình DELAY_1s sử dụng Timer 0, Mode 1(16 bit).
Câu 5 (2đ):
Hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 2 nút nhấn ON (P2.0), OFF (P2.1) và đèn MOTOR (P3.0) theo yêu cầu sau:

· Nhấn ON : MOTOR chạy.

· Nhấn OFF : MOTOR tắt.
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